







Số phách


(Do Chủ tịch hội đồng chấm thi ghi)
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UBND HUYỆN TIÊN LÃNG


TRƯỜNG TIỂU HỌC VINH QUANG�
KIỂM TRA  HỌC KÌ II                                                                                                                                                                                  Năm học: 2021 - 2022                                                                                                     MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 2


(Thời gian làm bài: 60 phút)�
�
 


ĐIỂM CỦA BÀI THI�
Lời nhận xét của giáo viên�
Số phách�
�



Đọc:


Viết :


Điểm TB:�



..………………


........…………





.....................................................�



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………�
�
�
A. Kiểm tra đọc: (10 điểm )


1. Kiểm tra đọc thành tiếng: (6 điểm)


	Giáo viên kiểm tra đọc thành tiếng đối với từng học sinh kết hợp trả lời câu hỏi trong sách Tiếng Việt tập 2. 


2. Kiểm tra đọc hiểu, kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt: (4 điểm)  


GÓC NHỎ YÊU THƯƠNG


Trong sân trường, thư viện xanh nằm dưới vòm cây rợp mát. Giờ ra chơi, chúng em chạy ùa đến đây để gặp lại những người bạn bước ra từ trang sách. Sách, báo được đặt trong những chiếc túi vải, hộp thư sơn màu bắt mắt. Có rất nhiều loại sách hay và đẹp để chúng em chọn đọc như: Truyện cổ tích, Những câu hỏi vì sao, Vũ trụ kì thú,...


Vài bạn đang vui vẻ chia sẻ câu chuyện thú vị bên một khóm hoa xinh, có bạn ngồi đọc sách trên xích đu được làm từ lốp cao su. Bạn khác nằm đọc thoải mái trên thảm cỏ xanh mát. Trong vòm lá, bầy chim thánh thót những khúc nhạc vui.


Thư viện xanh là góc nhỏ yêu thương. Ở đó, chúng em được làm bạn cùng sách, báo và thiên nhiên tươi đẹp.


     * Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng ở các câu dưới đây.


Câu 1(0,5đ): Các bạn nhỏ trong đoạn văn làm gì vào giờ ra chơi?


A. đến thư viện xanh                     B. ngồi trong lớp	                  


C. chơi cùng các bạn khác        D. làm đồ chơi


Câu 2(0,5đ). Các bạn nhỏ làm gì bên cạnh khóm hoa xinh?


A. đọc sách	                                      B. tưới nước	


C. chia sẻ câu chuyện thú vị        D. chơi đùa 


Câu 3(0,5đ). Thư viện xanh đối với các bạn nhỏ trong đoạn văn là gì?


A. Là nơi để đọc sách.


B. Là nơi các bạn ấy có thể gặp gỡ những người bạn bước ra từ trang sách của mình.


C. Là nơi để vui chơi giải trí.


          D. Là góc nhỏ yêu thương.





Câu 4. Qua câu chuyện, em thấy hai anh em là người thế nào? (M2-0,5đ)


A. Ngoan ngoãn, chăm chỉ.	          B. Chịu khó, chịu khổ.		


C. Không thích giàu sang.                    D. Người cháu hiếu thảo. 


Câu 5 Trong câu: “Hai anh em ôm chầm lấy bà.” Từ ngữ nào chỉ hoạt động? (M2- 0,5đ)


A.  Anh em.        B. Ôm chầm.               C. Bà.                       D. Hai.


Câu 6. Tìm 3 từ chỉ đặc điểm	(M3- 0,5đ)


…………………………………………………………………………………..


 Câu 7. Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu sau:  (M2- 0,5đ)


	Chỉ ba tháng sau nhờ siêng năng cần cù Bắc đã đứng đầu lớp.


 Câu 8: Em hãy viết 1 câu nêu hoạt động (M3- 0,5đ)


…………………………………………………………………………………………..


B. Kiểm tra viết (10 điểm)





�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�






                           KIỂM TRA HỌC KÌ II– NĂM HỌC: 2021 - 2022                               PHÒNG THI SỐ .....................


                                                 Môn:    TIẾNG VIỆT -  LỚP 2                                                        Họ tên và chữ ký của giám thị                                                                                                                                                          


Ngày : .................................................


Họ và tên học sinh: ................................................................................................             


Lớp: ..................................... Trường Tiểu học Vinh Quang


Số báo danh: ....................................................... …………. .............................                  
























































HỌC SINH CẦN GHI ĐẦY ĐỦ CÁC MỤC Ở PHẦN TRÊN
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2. Tập làm văn (6 điểm)


 	Viết đoạn văn (4 - 5 câu)  kể về công việc của một người mà em thích. 
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Câu 4(0,5). Em có thích thư viện xanh không? Vì sao?
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Câu 5(0,5đ) Câu nào dưới đây viết theo kiểu câu giới thiệu?


A. Thư viện xanh là góc nhỏ yêu thương.  


B. Chúng em chạy ùa đến đây để gặp lại những người bạn bước ra từ trang sách 


C. Thư viện xanh nằm dưới vòm cây rợp mát.


D. Trong vòm lá, bầy chim thánh thót những khúc nhạc vui.


Câu 6(0,5đ). Gạch chân từ chỉ sự vật trong câu sau:


Sách, báo được đặt trong những chiếc túi vải, hộp thư sơn màu bắt mắt.


Câu 7(0,5đ): Nhóm từ nào là nhóm từ chỉ đặc điểm?





tím nhạt, tí hon, sừng trâu                     B. tím nhạt, tí hon, ngọt lịm


tím nhạt, cái khoáy, ngọt lịm                D. tím nhạt, tí hon, con trâu


 


 Câu 8(0,5đ): Em hãy viết 1 câu nêu đặc điểm.


……………………………………………………………………………………


B. Kiểm tra viết: (10 điểm)


1. Chính tả: Nghe - viết : ( 4 điểm)        


Bài viết: “ Khám phá đáy biển ở Trường Sa” (Từ Biển ở Trường Sa đến dưới đáy biển) sách Tiếng Việt 2 tập 2 trang 122
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    HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO PHẦN CÓ GẠCH CHÉO


    








